
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 40 3003 UBT (T) 9 cm/VMC Cắt TC, Chi yếu

1 2 39 1011 NXTC 18tuần/VMC Bóc NX

1 3 46 2002 UXTC 12 tuần

17 4 23 ĐT U quái BT 2bên 25cm

17 5 56 ĐT UBT (P) 6cm

17 6 44 ĐT NXTC 14 tuần

18 7 71 6016 UBT(P) 11cm

18 8 53 4004 UXTC 14 tuần

18 9 37 1001 UBT 2bên 12cm

21 10 75 2012 CIN 1

21 11 58 4003 UBT (P) 10cm

21 12 57 7007 UXTC 14 tuần

21 13 46 3013 UXTC 16 tuần/VMC 

14 52 4004 UBT   15cm

15 36 ĐT NXTC 16 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 62 6006 UBT to (ngang rốn)

1 2 43 2022 UXTC 14tuần/VMC bệnh lý tim

1 3 34 1001 NXTC 14 tuần

17 4 48 2002 UXTC 14 tuần

17 5 64 3003 SSD độ II-III

17 6 35 0000 UXTC có cuống thòng vào Â Đ

18 7 55 4004 K NMTC gđ I

18 8 47 1011 UXTC 16 tuần

HƯNG.PNT + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

HƯNG.PNT + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TOÀN.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HƯƠNG.SB

NGỌC TRANG + TOÀN.SB + HƯƠNG.SB     

THU NGUYỆT + XUÂN LOAN.TT + MỸ THỂ.TT     

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + XUÂN LOAN.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + MỸ THỂ.TT   

THU NGUYỆT + HỒNG LOAN + LỊCH.SB   

DỰ BỊ     

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + BÌNH.SB + CHỈNH.SB (S) 

BS SẢN A + NGOÃN.TT + ĐÀO.SB (C)

V.HÒA + X.TRANG1 + NGỌC MỸ.SB  

V.HÒA + X.TRANG1 + HỒ NGÂN.SB    

V.HÒA + NGỌC MỸ.SB + HỒ NGÂN.SB    

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

THU NGUYỆT + HỒNG LOAN + LỊCH.SB  

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + ĐEM + LỆ HẰNG.SB  

H.TRUNG + LỊCH.SB + LINH.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + MAI.SB      

B.HẢI + TÚ NGÂN + TRÚC MỸ.SB

B.HẢI + MAI.SB + TRÚC MỸ.SB    

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt NXTC qua ngã Â Đ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT (Mổ khó)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 16/07/2012 đến ngày 22/07/2012 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

PHAN NGUYÊN PHI PHI

PHAN THỊ NGUYỆT

LÊ THỊ HỒNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LAN

HOÀNG THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ HẰNG

VÕ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ LÀ

LÊ THỊ LIÊN

LÊ THỊ KIM HOA

TRƯƠNG THỊ TÂM

TRẦN HÀ THI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ ĐÁNG

NGUYỄN THU NGA

TRẦN THỊ THÚY

TÔ THỊ CHUYỂN

NGUYỄN THỊ CỐNG

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

HỒ THỊ THANH

TRẦN ANH ĐÀO

ĐÀO THỊ MINH

5190

4785

5336

5305

5360

4997

5064

5171

SHC

5201

5063

5277

5245

5207

4463

5106

4163

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4923

720b

5333

4712

PM

Ngày: 16/07/2012 

Ngày: 17/07/2012 

4756

5322

5053



18 9 41 2022 UXTC 14 tuần

18 10 38 4004 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

21 11 47 4004 UXTC 22 tuần

21 12 48 2002 UXTC 14 tuần

21 13 32 2002 NXTC 14tuần/VMC

14 41 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P) 

15 37 2002 NXTC 16 tuần

16 35 2002 NXTC 15tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 56 0010 U hạ vị 25cm/VMC UBT

1 2 42 3003 U hạ vị 15cm

1 3 47 2002 UXTC 14 tuần

17 4 57 0000 U hạ vị 20cm

17 5 43 1001 UXTC 18 tuần

17 6 52 4004 UXTC 16 tuần

17 7 49 2012 UXTC 12 tuần/Bướu giáp

18 8 63 7007 K NMTC gđ I

18 9 34 1021 NXTC 15tuần

18 10 48 2022 UXTC 20 tuần

18 11 40 2002 UXTC 14 tuần

21 12 52 0000 UXTC 14 tuần

21 13 41 2002 UXTC 18 tuần

21 14 29 1011 UBT (T) 8 cm

15 54 4003 UXTC 14 tuần

16 45 0000 NXTC 16 tuần

17 41 1041 NXTC 14 tuần

16 18 0

16 19 0

1 1 47 1011 UXTC 16 tuần/Bệnh lý Tim

BS SẢN A+THANH HẰNG.SB+ VÂN THẢO.SB(C)

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS SẢN A + GIANG.SB + KIM HÀ.SB (S)

T.HÒA + VÂN QUỲNH.SB + PHƯƠNG.SB  

M.LOAN + THU.YQG + NHƯ QUỲNH.SB

M.LOAN + THU.YQG + NHƯ QUỲNH.SB

N.ĐIỆP2 + TH.HOÀNG.BM + SÂM.SB

N.ĐIỆP2 + SÂM.SB + SINH.SB 

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + QUYẾT.TT

Q.KHOA + NGOÃN.TT + QUYẾT.TT

Q.KHOA + QUYẾT.TT + NGOÃN.TT

KIỀU DUNG + KHOA BM + HOÀI PHONG.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + HOÀI PHONG.SB

T.HÒA + PHƯƠNG.SB + VÂN QUỲNH.SB  

A DANH.PNT+ NƯƠNG.SB + PHALY.SB 

DỰ BỊ        

DỰ BỊ    

DỰ BỊ  

BS SẢN A + KIM HUỆ.TT + ĐẠT.SB (S)

BS SẢN A + DIỆP.SB + DÕNG.SB (C)

Q.TUẤN + VĂN NGỌC.SB + NGUYỆT.SB         

Q.TUẤN + NGUYỆT.SB + VĂN NGỌC.SB            

A DANH.PNT+ NHU + NƯƠNG.SB

A DANH.PNT+ NHU + PHALY.SB

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + PP có u

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHÍN

LÊ THỊ TÂM HIỀN

TRƯƠNG THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ UYÊN

TÔN NỮ KIM THANH

NGUYỄN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHƯ

LÊ THỊ THẢO

BN SẢN A

LÊ THỊ NHÀNH

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

***NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ KIM CHI

LÊ THỊ MỸ DUNG

TRẦN THỊ HOA LỬ

LA KIM LOAN

LÂM THỊ THƠM

THANG THỊ LẠC

TRƯƠNG THỊ THU HỒNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

LÊ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ VÂN

5153

4766

5318

5290

5327

5283

5366

5154

5229

5203

4946

5347

5169

5223

5289

5010

5150

5174

5184

5211

4557

5328

5089

5065

5180

5168

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/07/2012 

Ngày: 19/07/2012 



1 2 41 2002 UXTC 14 tuần

17 3 16 ĐT UBT(P) 15cm

17 4 52 2012 UBT (T) 7 cm

17 5 36 0030 NXTC 12 tuần/ Hư thai 3 lần

18 6 60 4004 SSD độ III

18 7 45 2002 UXTC 13 tuần/VMC 2lần, Thiếu máu

18 8 40 1011 NXTC 16 tuần

21 9 47 1021 UXTC 18 tuần

21 10 46 1001 UXTC 16 tuần

21 11 39 2012 NXTC 15tuần

12 41 1001 UXTC 15 tuần/VMC Bóc NX

13 36 2012 NXTC 13tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 50 ĐT U hạ vị 18cm

1 2 50 3012 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

17 3 61 7007 UBT(T) 11cm

17 4 49 3043 UXTC 18 tuần

17 5 28 1001 NXTC 12 tuần

18 6 52 3023 UXTC 14 tuần/Tiểu đường

18 7 40 1011 UXTC 18 tuần

18 8 48 5005 UXTC 14tuần/VMC

18 9 40 1001 NXTC 14 tuần

21 10 52 3023 UBT (T) 6 cm

21 11 47 2002 UXTC 16 tuần

21 12 48 1011 UXTC 12 tuần

21 13 40 2012 UXTC 16 tuần/VMC 

14 47 3003 UXTC 14 tuần

15 44 0010 NXTC 14 tuần

16 36 1011 NXTC 12 tuần

16 17 0

16 18 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + DƯ NGÂN.SB + NGHIẾT.SB(S)

BS SẢN A + THẮNG.SB + NGOÃN.TT(C)

KIM CHI + PHI VÂN.SB + BẢO VÂN.SB

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + VIỆT.SB

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + VIỆT.SB

B.HẢI + HIỀN.CĐT + AN.SB

B.HẢI + HIỀN.CĐT + AN.SB

DỰ BỊ

H.HIỆP + YẾN OANH + TRINH.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + TUẤN.SB

H.HIỆP + TRINH.SB + TUẤN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TUYẾT.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TUYẾT.SB

KIM CHI + BẢO VÂN.SB + PHI VÂN.SB

DỰ BỊ     

DỰ BỊ         

BS SẢN A + THỦY VÂN.SB + VĂN.SB (S)

BS SẢN A + XUÂN.SB + KIM HUỆ.TT(C)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TRÂM.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TRÂM.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + SƯƠNG.SB    

THÁI HÀ + HỒ HOA + PHƯƠNG THẢO.SB

HỒ HOA + SƯƠNG.SB + PHƯƠNG THẢO.SB         

D.MINH + PHẠM HẢI + THU.SB 

D.MINH + PHẠM HẢI + THU.SB    

D.MINH + PHẠM HẢI + THU.SB   

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH   

LỢI + THU.YQG + PHÚC.NT

LỢI + THU.YQG + PHÚC.NT

LỢI + THU.YQG + PHÚC.NT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD  

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

MAI THỊ NHÂN

LÊ THỊ MỸ HÒA

NGUYỄN VIỆT THƯ

BN SẢN A

BN SẢN A

TỪ THỊ BẠN

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ VEN

HUỲNH THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ THANH

PHAN ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ HẠNH

VŨ THỊ TƯƠI

VÕ THỊ THU THẢO

VÕ THỊ QUYÊN

PHAN THỊ THẢO MAI

HÀ THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ THÔM

BÙI THỊ HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT

TỪ THỤC NHÀN

TRẦN THỊ ĐỊNH

VÕ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ LỤA

TRƯƠNG LAN HƯƠNG

TRẦN THỊ THU THÚY

TRẦN THỊ TẤT

LÊ UYÊN GIA MẪN

CAO HOÀNG LIÊN

5325

5348

5265

5221

900B

5259

5227

5265

5225

5273

5276

5216

4416

5341

4641

4488

5228

5194

808b

5193

5261

5275

5281

909b

4770

5246

5337

5248

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/07/2012 


